
PHIẾU ÔN TẬP SỐ 5 

Ngày 16/8/2024 

Họ và tên…………………………………………… Lớp: 2A3 

I. TOÁN 

Bài 1: Đặt tính và tính:  

   27 + 32                 25 + 14                   45 + 3                  4 + 34  

…………………………………………………………………...…………

……………………………………………………………...………………

…………………………………………………………………..………… 

Bài 2: Đặt tính và tính:  

   26 - 15                   78 - 26                    95 - 4                    87 - 6  

…………………………………………………………………...…………

……………………………………………………………...………………

…………………………………………………………………..…………

Bài 3: Số? 

40 + ..... = 45 

68 - ..... = 47 

45 > 40 + ..... > 43 

37 > ..... + 24 > 35 

Bài 4: Nhà em nuôi được 35 con gà, trong đó có 2 chục con gà mái. Hỏi 

nhà em nuôi được bao nhiêu con gà trống? 

……………………………………………………………...………………

……………………………………………………………...………………

……………………………………………………………...………………

……………………………………………………………...……………… 

Bài 5: Liên có 45 viên bi, Liên cho Cần 2 chục viên bi. Hỏi Liên còn lại 

bao nhiêu viên bi? 

……………………………………………………………...………………

……………………………………………………………...………………

……………………………………………………………...………………

……………………………………………………………...……………… 

II. TIẾNG VIỆT 

Bài 1: Đọc to và trả lời câu hỏi bài 5: Em có xinh không? 

Bài 2: Nghe viết: Em có xinh không? (đoạn từ Voi em ngắm mình …. 

đến hết.) 


